
Biểu số II.06b/VPCP/KSTT TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND CẤP HUYỆN

Đơn vị báo cáo:
UBND huyện Thạch An
Đơn vị nhận báo cáo:

UBND tỉnh (Văn phòng
UBND tỉnh)

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2023
 (Từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023)

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC

STT Lĩnh vực  giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạnTrực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính

Tổng cộng 2,219 1,374 747 98 2,206 118 2,085 3 13 13 0

I TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp huyện 175 117 30 28 162 118 44 0 13 13 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 7 6 1 0 7 7 0 0 0 0 0
2 An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng (Bộ Y tế) 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0

3 Bảo trợ xã hội (Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội) 51 26 1 24 38 38 0 0 13 13 0

4 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 31 28 3 0 31 30 1 0 0 0 0

5 Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

6 Thành lập và hoạt  động của hợp tác xã (Bộ Kế
hoạch và Đầu tư) 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0

7 Thành  lập  và  hoạt  động  doanh  nghiệp  (hộ  kinh
doanh) (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 26 26 0 0 26 10 16 0 0 0 0

8 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 25 25 0 0 25 25 0 0 0 0 0
9 Tiếp công dân (Thanh tra Chính phủ) 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0

10 Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 4 1 0 3 4 3 1 0 0 0 0

11 Xây dựng (Bộ Xây dựng) 3 2 0 1 3 3 0 0 0 0 0

12 Xử lý đơn thư (Thanh tra Chính phủ) 15 0 15 0 15 0 15 0 0 0 0

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



II TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp xã 2,044 1,257 717 70 2,044 0 2,041 3 0 0 0

1 Hộ tịch (Bộ Tư pháp) 522 382 131 9 522 0 521 1 0 0 0
2 Chứng thực (Bộ Tư pháp) 1458 834 563 61 1458 0 1457 1 0 0 0
3 Đăng ký, quản lý cư trú (Bộ Công an) 8 0 8 0 8 0 7 1 0 0 0
4 Giải quyết khiếu nại (Thanh tra Chính phủ) 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
5 Thi đua - khen thưởng (Bộ Nội vụ) 55 41 14 0 55 0 55 0 0 0 0

STT Lĩnh vực  giải quyết

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải
quyết

Tổng số

Trong kỳ

Từ kỳ
trước Tổng số Trước

hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Trong hạn Quá hạnTrực
tuyến

Trực tiếp,
dịch vụ

bưu chính
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